
Phụ lục 2: GIAO CHỈ TIÊU KÉ HOẠCH TIÊM CHỦNG NĂM 2024
(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-TTYT ngày       /07/2024 của TTYT huyện Tam Đường)

Stt Tên đơn vị  (xã,
phường)

Tổng số trẻ 1
tuổi tiêm

VNNB mũi
1+2

Tổng số trẻ 1
tuổi được tiêm

VNNB mũi
1+2

Tỷ lệ %
Tổng số trẻ 2

tuổi tiêm
VNNB mũi 3

Tổng số trẻ 2
tuổi được

tiêm VNNB
mũi 3

Tỷ lệ %

Tổng số trẻ 18
tháng tuổi tiêm

DPT4, Sởi -
Rubella

Tổng số trẻ 18
tháng tuổi được
tiêm DPT4, Sởi -

Rubella

1 Bản Hon 45 44,0 97,8 47 46,0 96,4 45 44,0

2 Thèn Sin 60 58,0 96,7 75 72,2 96,3 58 57,0

3 Bản Bo 70 68,0 97,1 96 92,6 96,4 91 89,0

4 Sơn Bình 110 106,0 96,4 120 115,0 95,9 109 107,0

5 Nùng Nàng 69 66,0 95,7 88 85,6 97,2 64 62,0

6 Bản Giang 65 63,0 96,9 78 75,7 97,1 85 83,0

7 Hồ Thầu 52 50,0 96,2 51 49,9 97,9 47 46,0

8 Giang Ma 80 78,0 97,5 99 94,3 95,3 93 91,0

9 Nà Tăm 53 52,0 98,1 51 49,1 96,2 46 45,0

10 Tả Lèng 98 95,0 96,9 104 100,3 96,5 110 108,0

11 Khun Há 150 145,0 96,7 161 154,4 95,9 120 118,0

12 Bình Lư 63 62,0 98,4 65 63,7 98,0 70 69,0

13 Thị Trấn 88 86,0 97,7 83 80,9 97,5 115 113,0

Tổng cộng 1.003 973 97,0 1.118 1.080 96,8 1.053 1.032
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Phụ lục 1: GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TIÊM CHỦNG NĂM 2024
(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-TTYT ngày       /7/2024 của TTYT huyện Tam Đường)

TT Tên đơn vị  (xã,
phường)

Đối tượng
TE< 1 tuổi

Số trẻ < 1
tuổi tiêm

chủng đầy
đủ

Tỷ lệ % đối tượng
PNCT

1 Bản Hon 44 42 95,45 50
2 Thèn Sin 58 56 96,55 52
3 Bản Bo 78 75 96,15 93
4 Sơn Bình 110 104 94,55 110
5 Nùng Nàng 67 64 95,52 70
6 Bản Giang 64 61 95,31 50
7 Hồ Thầu 50 48 96,00 52
8 Giang Ma 78 74 94,87 86
9 Nà Tăm 51 49 96,08 50
10 Tà Lèng 96 92 95,83 96
11 Khun Há 150 143 95,33 155
12 Bình Lư 60 58 96,67 65
13 Thị Trấn 86 83 96,51 90

Tổng cộng 992 949 95,67 1019
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Số phụ nữ
mang thai
tiêm UV

2+

Tỷ lệ %

Dự kiến
trẻ đẻ tại
CSYT có
triển khai
tiêm VGB

SS

Số trẻ
được tiêm

VGBSS
trước 24h

Tỷ lệ %

45 90,0 44 39 88,6
47 90,4 58 51 87,9
85 91,4 78 68 87,2
99 90,0 110 85 77,3
63 90,0 67 50 74,6
46 92,0 64 55 85,9
48 92,3 50 40 80,0
77 89,5 78 58 74,4
46 92,0 51 42 82,4
87 90,6 96 79 82,3

139 89,7 150 102 68,0
59 90,8 60 52 86,7
83 92,2 86 77 89,5

924 90,7 992 798 80,4
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